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Bản tin Pháp luật 

LUẬT TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT 
NAM – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN 
BIẾT TRƯỚC NGÀY HIỆU LỰC 

Tháng 1 năm 2026 
 
 

 

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (“Luật AI”), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá 

trình Việt Nam tiệm cận với các tiêu chuẩn và xu hướng quốc tế trong lĩnh vực này. Dự kiến có hiệu lực từ ngày 

01/3/2026, Luật AI lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật đối với cả kết quả đầu ra và việc sử dụng trí 

tuệ nhân tạo (“AI”), đồng thời xem xét những rủi ro tiềm ẩn mà công nghệ này có thể gây ra đối với xã hội. 

 

Các Nội Dung Chính 
 

▪ Phạm Vi Điều Chỉnh: Luật AI thiết lập một khuôn khổ quản lý rộng, bao trùm các hoạt động AI được thực hiện tại 

Việt Nam, đồng thời áp dụng đối với một số trường hợp mà hệ thống AI ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có 

khả năng ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức hoặc lợi ích công cộng tại Việt Nam.  

 

▪ Các Khái Niệm và Nguyên Tắc Cốt Lõi: Luật AI đưa ra các khái niệm pháp lý mới và các nguyên tắc nền tảng 

trong quản trị AI. Các nguyên tắc này đóng vai trò định hướng cho việc diễn giải và thực thi các nghĩa vụ pháp lý 

liên quan đến AI trong suốt vòng đời của hệ thống AI. 

 

▪ Phân Loại Hệ Thống AI và Nghĩa Vụ Tuân Thủ Tương Ứng: Các hệ thống AI sẽ chịu các nghĩa vụ pháp lý 

khác nhau tùy theo mức độ rủi ro được phân loại. Tuy nhiên, nghĩa vụ minh bạch vẫn được áp dụng đối với tất cả 

các hệ thống AI, bất kể mức độ rủi ro. 

 

▪ Bảo Vệ Dữ Liệu, Chuẩn Mực Đạo Đức và Quyền Con Người: Việc tuân thủ Luật AI không chỉ dừng lại ở khía 

cạnh hiệu năng kỹ thuật mà còn bao gồm việc ngăn ngừa các kết quả đầu ra mang tính phân biệt đối xử, bảo 

đảm sự giám sát phù hợp của con người và quản lý có trách nhiệm các hoạt động xử lý dữ liệu liên quan đến AI. 

 

Phạm Vi Điều Chỉnh 
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Luật AI điều chỉnh các hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (“Hoạt 

Động AI”). Tuy nhiên, Luật AI không áp dụng đối với các Hoạt Động AI được phục vụ riêng cho mục đích quốc phòng và 

an ninh quốc gia. 

 

Ngoài các chủ thể Việt Nam (bao gồm cơ quan, tổ chức và cá nhân), thì tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia vào 

Hoạt Động AI tại Việt Nam cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật AI. 

 

Từ cách thức quy định tại Điều 1 và Điều 2, có thể hiểu rằng ngay cả khi một hệ thống AI được phát triển hoàn toàn ở 

nước ngoài bởi một chủ thể nước ngoài, việc cung cấp hệ thống AI đó để sử dụng tại Việt Nam vẫn có khả năng thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Luật AI. 

 

Các Khái Niệm và Nguyên Tắc Cốt Lõi 
 

Luật AI định nghĩa “Hệ Thống AI” là: “Hệ thống dựa trên máy, được thiết kế để thực hiện các năng lực trí tuệ nhân tạo với 

các mức độ tự chủ khác nhau, có khả năng tự thích nghi sau khi được triển khai; căn cứ vào các mục tiêu được xác định 

rõ ràng hoặc được hình thành một cách ngầm định, hệ thống suy luận từ dữ liệu đầu vào để tạo ra các đầu ra như dự 

đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết định có thể gây ảnh hưởng tới môi trường vật lý hoặc môi trường số.” Định nghĩa 

này phản ánh rõ sự tham chiếu đến các khái niệm quốc tế về bản chất cơ bản của hệ thống AI, thể hiện nỗ lực của Việt 

Nam trong việc hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này. 

 

Luật AI cũng xác định các chủ thể tham gia vào Hoạt Động AI và/hoặc hệ thống AI, nhằm phân định quyền và nghĩa vụ 

tương ứng của từng chủ thể. Cụ thể như sau: 

 

▪ Nhà Phát Triển là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện việc thiết kế, xây dựng, huấn luyện, hoặc tinh chỉnh đáng kể 

đối với hệ thống AI, bao gồm việc lựa chọn thuật toán, tham số mô hình, phương pháp kỹ thuật, hoặc dữ liệu 

huấn luyện, dù cho mục đích sử dụng nội bộ hay cung cấp cho bên thứ ba; 

 

▪ Nhà Cung Cấp là tổ chức hoặc cá nhân cung cấp, phân phối, đưa ra thị trường, hoặc bằng cách khác cung cấp 

hệ thống AI cho bên khác sử dụng, dù trên cơ sở thương mại hay phi thương mại, bao gồm thông qua việc cấp 

phép phần mềm, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, API hoặc các giải pháp tích hợp; 

 

▪ Bên Triển Khai là tổ chức hoặc cá nhân tích hợp, triển khai hoặc sử dụng hệ thống AI trong hoạt động hoặc sản 

phẩm của mình, đồng thời thực hiện quyền kiểm soát đối với mục đích, bối cảnh hoặc cách thức mà hệ thống AI 

đó được áp dụng; 

 

▪ Người Sử Dụng là cá nhân hoặc pháp nhân trực tiếp tương tác với hệ thống AI hoặc sử dụng kết quả đầu ra của 

hệ thống AI, nhưng không kiểm soát việc thiết kế, các tham số mô hình, hoặc quá trình ra quyết định vận hành 

của hệ thống AI. 

 

Điểm đáng chú ý nhất là Luật AI nhất quán trong việc đề cao các nguyên tắc đạo đức và bảo vệ quyền con người trong 

các Hoạt Động AI. Theo đó, con người phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi Hoạt Động AI, đồng thời đề cao 
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quan điểm rằng hệ thống AI nên được xem là công cụ hỗ trợ con người, chứ không phải là sự thay thế cho con người. 

 

Phân Loại Hệ Thống AI và Nghĩa Vụ Tuân Thủ Tương Ứng 
 

Phân Loại Dựa Trên Mức Độ Rủi Ro 

 

So với các bản dự thảo trước đây, Luật AI đã lựa chọn cách tiếp cận định nghĩa về hệ thống AI theo hướng trung lập về 

mặt chức năng và công nghệ, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và khả năng thích ứng lâu dài của khung pháp lý trước sự 

phát triển nhanh chóng của công nghệ, đồng thời bao quát cả các công nghệ AI mới có thể xuất hiện trong tương lai. 

 

Trên cơ sở đó, Luật AI thiết lập cơ chế phân loại hệ thống AI theo mức độ rủi ro, qua đó xác định và áp dụng các nghĩa vụ 

tuân thủ tương ứng đối với từng hệ thống AI. 

 

Bảng dưới đây tóm lược cách thức phân loại hệ thống AI, cũng như các nghĩa vụ tuân thủ quan trọng cần đặc biệt lưu ý: 

 

Mức Độ Rủi 

Ro 
Bản Chất 

Thông Báo Kết Quả 

Phân Loại cho Bộ 

KH&CN 

Kiểm Tra & Giám 

Sát 
Đánh Giá Sự Phù Hợp 

Hệ thống AI 

có rủi ro cao 

Các hệ thống có thể 

gây thiệt hại đáng kể 

đến tính mạng, sức 

khỏe, quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân, lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng, 

an ninh quốc gia. 

✓ Do Nhà Cung Cấp 

tự thực hiện; 

✓ Phải lập hồ sơ phân 

loại; 

✓ Kết quả phân loại 

phải được thông 

báo cho Bộ KH&CN. 

Được kiểm tra định 

kỳ hoặc khi có dấu 

hiệu vi phạm. 

✓ Đánh Giá Sự Phù 

Hợp phải được thực 

hiện trước khi đưa 

vào sử dụng hoặc khi 

có thay đổi đáng kể 

trong quá trình sử 

dụng; 

✓ Việc Đánh Giá Sự 

Phù Hợp cũng phải 

tuân thủ quy định 

pháp luật về tiêu 

chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật trong trường 

hợp có tiêu chuẩn 

hoặc quy chuẩn áp 

dụng đối với hệ thống 

AI. 

Hệ thống AI 

có rủi ro trung 

bình 

Các hệ thống có khả 

năng gây nhầm lẫn, 

tác động hoặc thao 

túng người sử dụng 

do không nhận biết 

được chủ thể tương 

✓ Do Nhà Cung Cấp 

tự thực hiện; 

✓ Phải lập hồ sơ phân 

loại; 

Được giám sát 

thông qua báo cáo, 

kiểm tra chọn mẫu 

hoặc đánh giá của 

tổ chức độc lập. 

Không yêu cầu. 
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Mức Độ Rủi 

Ro 
Bản Chất 

Thông Báo Kết Quả 

Phân Loại cho Bộ 

KH&CN 

Kiểm Tra & Giám 

Sát 
Đánh Giá Sự Phù Hợp 

tác là hệ thống trí tuệ 

nhân tạo hoặc nội 

dung do hệ thống tạo 

ra. 

✓ Kết quả phân loại 

phải được thông 

báo cho Bộ KH&CN. 

Hệ thống AI 

có rủi ro thấp 

Các hệ thống không 

thuộc nhóm hệ thống 

AI có rủi ro cao và hệ 

thống AI có rủi ro trung 

bình. 

✓ Do Nhà Cung Cấp 

tự thực hiện; 

✓ Không có yêu cầu 

cụ thể về việc lập hồ 

sơ phân loại; 

✓ Khuyến khích 

(không bắt buộc) 

công khai thông tin 

cơ bản của hệ thống 

nhằm tăng tính minh 

bạch. 

Được theo dõi, kiểm 

tra khi có sự cố, 

phản ánh hoặc khi 

cần bảo đảm an 

toàn, không làm 

phát sinh nghĩa vụ 

không cần thiết cho 

tổ chức, cá nhân. 

Không yêu cầu. 

 

Việc phân loại hệ thống AI theo mức độ rủi ro được đánh giá dựa trên một số tiêu chí quan trọng, bao gồm mức độ tác 

động của hệ thống đối với quyền con người, an toàn và an ninh. Lĩnh vực mà hệ thống được triển khai, đặc biệt khi lĩnh 

vực đó cung cấp dịch vụ thiết yếu hoặc liên quan trực tiếp đến lợi ích công cộng, cũng như phạm vi người sử dụng và 

quy mô tác động tiềm tàng của hệ thống, cũng là những yếu tố được xem xét. Các hướng dẫn chi tiết hơn về khuôn khổ 

phân loại này dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong thời gian tới. 

 

Nghĩa Vụ Minh Bạch 

 

Trong khi đó, trách nhiệm minh bạch áp dụng đối với hệ thống AI sẽ có sự khác biệt tùy theo vai trò của từng chủ thể đối 

với hệ thống, từ đó có thể hiểu rằng các trách nhiệm này được áp dụng đối với tất cả hệ thống AI bất kể mức độ rủi ro. 

 

Nhà Cung Cấp có trách nhiệm bảo đảm rằng hệ thống AI được cung cấp kèm theo đầy đủ thông tin, giúp Bên Triển Khai 

hiểu rõ mục đích sử dụng dự kiến của hệ thống, logic vận hành, các hạn chế cũng như những rủi ro có thể dự đoán 

được, bao gồm các hướng dẫn rõ ràng để sử dụng hệ thống một cách hợp pháp và an toàn. 

 

Đối với Bên Triển Khai, phải bảo đảm tính minh bạch đối với người dùng cuối và các bên có thể bị ảnh hưởng, bao gồm 

việc thông báo cho họ biết khi họ đang tương tác với hoặc chịu sự tác động từ các quyết định được tạo ra bởi hệ thống 

AI, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát của con người phù hợp. 

 

Do đó, việc tuân thủ hiệu quả các nghĩa vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà Cung Cấp và Bên Triển Khai, đặc 

biệt liên quan đến việc trao đổi thông tin, cơ chế công bố thông tin và việc phân định trách nhiệm minh bạch trong toàn bộ 

vòng đời của hệ thống AI. 
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Bảo Vệ Dữ Liệu, Chuẩn Mực Đạo Đức và Quyền Con Người 
 

Bảo vệ dữ liệu, các chuẩn mực đạo đức và cơ chế bảo đảm quyền con người là những ưu tiên được phản ánh rõ ràng 

trong Luật AI; theo đó, Luật AI đã dành riêng một Chương V cho nội dung về “Đạo Đức Và Trách Nhiệm Trong Hoạt Động 

AI”. Việc dành một chương độc lập cho các vấn đề này cho thấy nhà làm luật coi việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức 

và bảo vệ quyền con người là nền tảng cốt lõi của quản trị AI, chứ không chỉ là yếu tố bổ trợ cho các yêu cầu kỹ thuật 

hoặc an ninh. 

 

Luật AI cũng quy định một loạt các nguyên tắc và trách nhiệm mang tính định hướng, áp dụng xuyên suốt toàn bộ vòng 

đời của hệ thống AI, bao gồm nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền con người; ngăn ngừa các kết quả mang tính phân biệt 

đối xử hoặc thiên lệch; và bảo đảm mức độ minh bạch cũng như cơ chế giám sát phù hợp của con người, đặc biệt trong 

trường hợp hệ thống AI có thể tác động đáng kể đến cá nhân hoặc được triển khai trong các bối cảnh có mức độ rủi ro 

cao. Các nguyên tắc này cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu, qua đó củng cố các kỳ vọng liên 

quan đến việc sử dụng dữ liệu hợp pháp, bảo đảm chất lượng dữ liệu và trách nhiệm giải trình trong các hoạt động liên 

quan đến AI. 

 

Khung Đạo Đức AI Quốc Gia dự kiến sẽ được ban hành, đồng thời được rà soát và cập nhật định kỳ khi có những thay 

đổi lớn về công nghệ, pháp luật và thực tiễn quản lý. Khung này được định hướng làm cơ sở cho việc xây dựng các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn chuyên ngành trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, theo cách thức diễn giải hiện tại của 

Luật AI, việc áp dụng khung này chủ yếu mang tính khuyến khích. 

 

Từ góc độ thực tiễn, có thể hiểu rằng việc đánh giá tuân thủ sẽ không chỉ dựa trên hiệu năng kỹ thuật mà còn xem xét 

đến các tác động của việc triển khai AI đối với xã hội và đối với từng cá nhân. Do đó, các doanh nghiệp tham gia vào các 

hoạt động liên quan đến AI nên sớm tích hợp các yêu cầu về chuẩn mực đạo đức và quyền con người vào khung pháp lý 

tuân thủ và hệ thống quản trị nội bộ ngay từ giai đoạn đầu. 

 

Kết Luận 
 

Luật AI đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện, 

dựa trên cách tiếp cận đánh giá mức độ rủi ro đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Mặc dù một số nội dung chi tiết vẫn cần 

được hướng dẫn thêm trong các văn bản thi hành, Luật AI đã thể hiện rõ ràng rằng nghĩa vụ tuân thủ sẽ không chỉ giới 

hạn ở các yêu cầu kỹ thuật, mà còn bao gồm trách nhiệm giải trình, quản trị dữ liệu và việc triển khai AI một cách có trách 

nhiệm trong suốt vòng đời của hệ thống AI. 

 

Đối với các hệ thống AI đã được đưa vào vận hành trước thời điểm Luật AI có hiệu lực, các nghĩa vụ tuân thủ theo Luật 

AI vẫn được áp dụng; tuy nhiên, Luật AI cũng quy định thời hạn chuyển tiếp 18 tháng đối với các hệ thống AI trong lĩnh 

vực y tế, giáo dục và tài chính, và 12 tháng đối với các hệ thống AI trong các lĩnh vực còn lại. 

 

Vì vậy, các doanh nghiệp tham gia vào Hoạt Động AI nên bắt đầu quá trình chuẩn bị từ sớm nhằm bảo đảm sự phù hợp 

kịp thời với các yêu cầu pháp lý và giảm thiểu rủi ro tuân thủ khi Luật AI chính thức có hiệu lực. 
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Giới thiệu về Indochine Counsel 
 

Được thành lập vào tháng 10 năm 2006, Indochine Counsel là một hãng luật thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Với vị 

thế thuận lợi, chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài trong việc chinh phục môi trường 

pháp lý tại một trong những quốc gia năng động và thú vị nhất châu Á. Chúng tôi cũng tự hào cung cấp các dịch vụ pháp 

lý cho các nhà đầu tư trong nước đang tìm kiếm cơ hội vươn ra thế giới. Với đội ngũ hơn 45 luật sư và nhân viên làm 

việc tại hai văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Indochine Counsel cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi là 

đối tác đáng tin cậy tại Việt Nam, mang đến giải pháp pháp lý toàn diện cho cả thị trường trong nước và quốc tế. 

 

Indochine Counsel cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: 

 

▪ Chống Độc quyền & Cạnh tranh 

▪ Tài chính & Ngân hàng 

▪ Doanh nghiệp & Thương mại 

▪ Năng lượng, Tài nguyên & Cơ sở hạ tầng 

▪ Sở hữu Trí tuệ 

▪ Đầu tư Nước ngoài 

▪ Lao động & Việc làm 

▪ Tranh tụng & Giải quyết Tranh chấp 

▪ Mua bán & Sáp nhập 

▪ Bất Động sản & Xây dựng 

▪ Chứng khoán & Thị trường Vốn 

▪ Công nghệ, Truyền thông & Viễn thông 

 

 

Liên hệ 
 

Để biết thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

 

 
 
 
 
 
 

 

Đặng Thế Đức 

Luật sư Điều hành 

E duc.dang@indochinecounsel.com  

Thái Gia Hân 

Luật sư Cao cấp | Trưởng Bộ phận 

Sở hữu Trí tuệ, Công nghệ & Truyền 

thông 

E han.thai@indochinecounsel.com 
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Bản tin Pháp luật này được xây dựng nhằm cung cấp cho khách hàng và các đối tác của chúng tôi thông tin mang tính tổng quan về vấn đề liên quan 

và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tài liệu này không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ tư vấn hoặc trách nhiệm pháp lý nào của Indochine Counsel. Thông 

tin được cung cấp không nhằm mục đích và không nên được xem là sự thay thế cho ý kiến tư vấn pháp lý hoặc ý kiến chuyên môn khác. 
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Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh 
 

Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà Centec  

72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

T  +84 28 3823 9640 

F  +84 28 3823 9641 

E  info@indochinecounsel.com 

 

 

Văn phòng Hà Nội 

 

Phòng 705, Tầng 7, Tòa nhà CMC  

Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy 

Hà Nội, Việt Nam 

 

T  +84 24 3795 5261 

F  +84 24 3795 5262 

E  hanoi@indochinecounsel.com 

 

 

   

 

Liên hệ với chúng tôi tại 

Indochinecounsel.com 

 

 

   

 

 

Linkedin    

 

 

Facebook    

 

 

YouTube 

https://indochinecounsel.com/
https://www.linkedin.com/company/indochine-counsel/
https://www.facebook.com/indochinecounsel
https://www.youtube.com/@indochinecounsel_official

